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389 ZONOX   110CC 5,500 

390 ZONOX  100 5,200 

391 ZONOX 107CC 7,000 

392 ZX MOTO 110CC 6,000 

393 ZYMAS 107CC 5,500 

394 ZYMS 8,000 

II XE DO NƯỚC NGOÀI SẢN XUẤT   

              (XE NHẬP KHẨU)   

A XE DO TRUNG QUỐC SẢN XUẤT   

1 SDH 125CC 26,000 

2 JOING 125CC 26,000 

3 YAMAHA CYGNUS - Z 125CC 26,000 

  (ZY 125 . T- 4)   

4 SCR 110 (WHI 10T) 26,000 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 2948/Qð-UBND               Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 12 năm 2007 

 
QUYẾT ðỊNH  

Về việc qui ñịnh giá thu thuế sử dụng ñất  
 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Thuế sử dụng ñất nông nghiệp ngày 10/7/1993; 

Căn cứ Thông tư số 89/TC-TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thi hành Nghị ñịnh số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ qui ñịnh chi tiết thi 
hành Luật Thuế sử dụng ñất nông nghiệp; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1999/Qð-UB ngày 26/5/2000 của UBND tỉnh về việc ban 
hành bảng giá các sản phẩm rừng trồng (cây quế và bạch ñàn) ñể tính thuế sử dụng 
ñất nông nghiệp; 

Xét Công văn số 2942/CT-THNVDT ngày 05/12/2007 của Cục Thuế tỉnh và ñề 
xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 2269/STC-QLGCS ngày 30/11/2007, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Qui ñịnh giá thu thuế sử dụng ñất, cụ thể như sau: 

1. Giá thóc thu thuế sử dụng ñất nông nghiệp (ñất trồng cây hàng năm, ñất có 
mặt nước nuôi trồng thuỷ sản và ñất trồng cây lâu năm phân hạng) là: 1.800 ñồng/kg. 

2. Giá thu thuế ñối với cây lâu năm thu hoạch một lần: 

- Cây bạch ñàn: 400.000 ñồng/m3. 

- Cây keo: 380.000 ñồng/m3. 

- Cây thông: 400.000 ñồng/m3. 

- Cây mít (vườn): 1.000.000 ñồng/m3. 

- Cây thầu ñâu và cây vườn tạp khác: 700.000 ñồng/m3. 

Qui ñịnh trên ñược thực hiện thống nhất trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Những nội dung khác tại Quyết ñịnh số 1999/Qð-UB ngày 26/5/2000 
của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá các sản phẩm rừng trồng (cây quế và bạch 
ñàn) ñể tính thuế sử dụng ñất nông nghiệp không ñiều chỉnh tại Quyết ñịnh này vẫn 
giữ nguyên hiệu lực thi hành. Mọi qui ñịnh trước ñây trái với qui ñịnh tại Quyết ñịnh 
này ñều bãi bỏ. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục Thuế, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước Quảng 
Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các ñơn vị và cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này. 

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2008./. 
    
   KT.CHỦ TỊCH 
  PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

ðinh Thị Loan 
 


